
        244.758.960 

1 Liên Đoàn Lao Động Xuân Lộc 140.000              

2 Huyện ủy Xuân Lộc

3 Hội Chữ Thập Đỏ Xuân Lộc

4 Hội Người Mù Xuân Lộc 272.000              

5 Huyện Đoàn Xuân Lộc

6 Hội Phụ Nữ Xuân Lộc

7 Hội Nông Dân Xuân Lộc

8 Hội Cựu chiến Binh Xuân Lộc 69.000                

9 Hội Khuyến Học Huyện Xuân Lộc

10 Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi 

11 Ban LL Chiến Sĩ CM bị địch bắt tù đày 67.800                

12 Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc

13 BHXH Huyện Xuân Lộc 1.152.600           

14 Trường THPT Xuân Lộc

15 VP HĐND&UBND huyện Xuân Lộc 2.170.000           

16 Phòng Nội Vụ Huyện Xuân Lộc 345.800              

17 Phòng Tài chính Kế hoạch Xuân Lộc 975.000              

18 Phòng Kinh tế và hạ tầng 680.000              

19 Phòng VHTT Xuân Lộc 407.000              

20 Phòng Tài nguyên môi trường Xuân Lộc 1.017.000           

21 Thanh Tra huyện Xuân Lộc 450.000              

22 ủy Ban MTTQ Xuân Lộc 475.000              

23 Văn Phòng ĐKDĐtỉnh Đồng Nai 

24 Phòng Tư Pháp Xuân Lộc 340.000              

25

trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thương 

xuyên 1.221.000           

26 Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao 

27 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 882.000              

28 Cơ sở điều trị nghiện ma túy

29 Ban Quản lý dự án Xuân Lộc 1.424.000           

30 Phòng NN&PTNT Xuân Lộc 420.000              

31 Trung Tâm phát triển quỹ đất 1.627.200           

32 Trung tâm Chính trị huyện 280.000              

33 Trường THPT Xuân Hưng

34 Phòng Y tế Xuân Lộc 271.000              

35 Phòng dân tộc 205.000              

Ghi chú

Các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn

 Số đã thu nộp 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC THỰC HIỆN THU NỘP  
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36 Phòng Lao Động Thương Binh XH 145.000              

37 Chi cục Thi hành án dân sự Xuân Lộc

38 Viện kiểm sát nhân dân Xuân Lộc

39 TT Y tế  huyện Xuân Lộc 14.102.400         

40 Phòng Giáo dục Xuân Lộc 804.000              

41 Chi cục Thống kê Xuân Lộc 407.000              

42 Trường MN Xuân Lộc 5.559.600           

43 Trường MN Xuân Trường 2.440.800           

44 Trường MN Xuân Thành 2.645.000           

45 Trường MN Xuân Tâm 3.457.800           

46 Trường MN Xuân Hưng 4.875.000           

47 Trường MN Xuân Hòa 5.152.800           

48 Trường MN Xuân Hiệp 3.322.200           

49 Trường MN Xuân Phú 1.900.000           

50 Trường MN Xuân Định 2.373.000           

51 Trường MN Xuân Thọ 4.068.000           

52 Trường MN Thọ Vực 1.762.800           

53 Trường Mầm Non Bảo Hòa 2.373.000           

54 Trường MN Lang Minh 2.034.000           

55 Trường MN Suối Cát

56 Trường MN Suối Cao 2.516.000           

57 Trường Mầm non Bình Hòa 2.305.200           

58 Trường MN Xuân Bắc 2.984.000           

59 Trường TH Kim Đồng 4.680.000           

60 Trường TH Gia Ray 3.187.000           

61 Trường TH Xuân Trường 3.255.000           

62 Trường TH Lê Văn Tám 2.847.600           

63 Trường TH Lam Sơn 2.848.000           

64 Trường TH Lý Tự Trọng 1.290.000           

65 Trường TH Nguyễn Khuyến 2.170.000           

66 Trường TH Xuân Tâm 2 3.060.000           

67 Trường TH Xuân Tâm 1 1.946.000           

68 Trường TH Triệu Thị Trinh 2.576.400           

69 Trường TH Trần Hưng Đạo 1.966.200           

70 Trường TH Xuân Hưng 2.992.000           

71 Trường TH Xuân Hòa 2.848.000           

72 Trường TH Chu Văn An 3.457.800           

73 Trường TH Mạc Đỉnh Chi 2.916.000           

74 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.441.000           

75 Trường TH Nguyễn Huệ 2.170.000           

76 Trường TH Phù Đổng 3.323.000           

77 Trường TH Hùng Vương 2.779.800           



Ghi chú Số đã thu nộp 
ST
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78 Trường TH Minh Tân 3.458.000           

79 Trường TH Trần Quốc Toản 3.220.000           

80 Trường TH Quang Trung 3.760.000           

81 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 1.785.000           

82 Trường TH Đinh Tiên Hoàng 2.373.000           

83 Trường TH 3 tháng 2 1.830.600           

84 Trường TH Trịnh Hoài Đức 3.186.600           

85 Trường TH Hoàng Văn Thụ 1.220.000           

86 Trường TH Lạc Long Quân 1.221.000           

87 Trường TH Hòa Hiệp 1.898.400           

88 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 2.983.000           

89 Trường TH Lê Hồng Phong 1.491.600           

90 Trường THCS Phan Bội Châu 4.813.800           

91 Trường THCS Lê Lợi 4.070.000           

92 Trường THCS Ngô Sỹ Liên 2.440.800           

93 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 4.544.000           

94 Trường THCS Nguyễn Công Trứ 5.356.200           

95 Trường THCS Xuân Hòa 3.333.000           

96 Trường THCS Trưng Vương 3.350.000           

97 Trường THCS Lý Thường Kiệt 2.576.400           

98 Trường THCS Nguyễn Du 2.915.400           

99 Trường THCS Phan Chu Trinh 2.170.000           

100 Trường THCS Nguyễn Trãi 4.746.000           

101 Trường THCS Nguyễn Thái Bình 3.710.000           

102 Trường THCS Suối Cao 2.170.000           

103 Trường THCS Nguyễn Hiền 3.457.800           

104 Trường THCS Lê Thánh Tông 3.796.800           

105 Trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh 2.170.000           

106 Trường THCS Trần Phú 1.060.000           

107 Trường THPT Xuân Thọ 5.017.000           

108 Trường MN Trảng Táo 1.120.000           

109 Trường PTDTNTTHCS-THPT Điểu Xiểng

110 Trường TH-THCS-THPT Hồng Bàng 15.141.660         

111 Lớp MN độc lập Việt Úc 2.720.000           

112 Trương Minh Kỳ 135.600                

113 Nguyễn Thị Thanh Thúy 2.644.500            


